	SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU
(Look Alike, Sound Alike)
(Bản cập nhật T8-2025)
	STT
	Tên thuốc
	Tên thuốc nhầm lẫn
	Hình  ảnh

	I. Nhìn giống nhau, đọc khác nhau

	1
	Vitamin K
5mg/ml
	Dimedrol 
10mg/1ml
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	2
	Calci Clorid 500mg/5ml
	Acido Tranexamico 
500mg/5ml
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	3
	Ringer’s acetate
	Glucose 5%
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	4
	Depaxan
	Vinopa
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	II. Nhìn giống nhau, đọc giống nhau

	1
	Vinphason
	Vinsolon
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	III. Nhìn khác nhau, đọc giống nhau

	1
	Lidocain hydroclorid 40mg/2ml

	Lidocain-BFS 200mg
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	2
	Vinsalmol
2,5mg/2,5ml
	Vinsolon
40mg
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	3
	Ringer Lactate
	Ringer’s acetate
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                     THỦ KHO                                         TRƯỞNG KHOA DƯỢC
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